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TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát thực trạng kết quả lọc máu tại  Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi sau 2 năm theo dõi.

Phương pháp nghiên cứu: Thực hiện nghiên cứu trên 174 bệnh nhân gồm 129 bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ và 45 bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú. Tất cả các bệnh nhân được khảo sát biến đổi một số chỉ số đánh giá kết quả lọc máu tại 3 thời điểm T0: bắt đầu nghiên cứu, T1: sau 1 năm và T2: sau 2 năm lọc máu. 

Kết quả: Tỷ lệ thiếu máu chung là 87,4%. Tỷ lệ THA trong nghiên cứu là 100%. Có tới 70,7% bệnh nhân có rối loạn ít nhất 1 thành phần lipid máu. Tỷ lệ giảm albumin máu là 23,6%. Tỷ lệ bệnh nhân có các chỉ số đánh giá hiệu quả lọc không đạt theo khuyến cáo chiếm tới 62,6%. Sau 2 năm, có 13,3% bệnh nhân LMB và 28,7% bệnh nhân TNT tử vong. Tỷ lệ BN THA giảm xuống còn 89,1%. Nồng độ hemoglobin trung bình tăng dần theo từng năm, p< 0,05. Tỷ lệ bệnh nhân có Kt/V tuần đạt theo khuyến cáo giảm dần theo thời gian, p< 0,05. 
Kết luận: Kết quả lọc máu sau 2 năm chưa tốt tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi.

Từ khoá: Lọc máu chu kỳ, tăng huyết áp, hiệu quả lọc.

SUMMARY

STUDYING ON CHANGE SOME FACTORS THAT SHOW RESULTS OF HEMODIALYSIS AT CU CHI AREA GENERAL HOSPITAL

Purpose: Survey results of hemodialysis at Cu chi area general hospital after 2 years observation.

Methods: The study have done in 174 patients consist of 129 maintenance hemodialysis patients and 45 peritoneal dialysis patients. Changes of some factors that show results of hemodialysis at 3 points: T0: beginning of study, T1: after year and T2: after 2 years hemodialysis.

Results: Ratio of anemia is 87.4%. There is 70.7% patients who have serum lipid disorder. Ratio of hypoalbuminia is 23.6%. There is 62.6% patients who have hemodislysis effects not as request. After 2 years, there is 13.3% peritoneal dialysis, 28.7% hemodialysis patients died. Ratio of hypertensive patients reduced to 89.1%. Hemoglobin is increased as every year, p<0.05. However, rate of patients have requested Kt/V week reducing, p<0.05.

Conclusion: Results of hemodialysis is not good at Cu chi area general hospital.
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